
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Lục Thị Hồi 02/10/1983 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Kim Bình
Lục Thị Hồi, Thôn Bục, xã Hoà An, tỉnh Tuyên Quang

2 Mai Thị Hoản 07/10/1986 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Kim Bình

Mai Thị Hoản Thôn Bản Phú, Xã Bình An, Tỉnh Tuyên 

Quang

3 Ma Thị Thương 07/10/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Kim Bình

Ma Thị Thương

Thôn Quang Hải, Xã Kim Bình Tỉnh Tuyên Quang

4 Ma Thị Sới 16/09/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Kim Bình
Thôn Nà Chúc, xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang

5 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 04/01/1990 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Kim Bình
Trường MN Vinh Quang, xã kim Bình, tỉnh Tuyên Quang

6 Triệu Thanh Tâm 11/11/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Kim Bình

Triệu Thanh Tâm Trường MN Phúc Ninh, xã Xuân Vân, 

Tỉnh Tuyên Quang

7 Vùi Thị Chín 16/11/1996 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Kim Bình

Vùi Thị Chín: Trường MN Xuân Vân Xã Xuân Vân Tỉnh 

Tuyên Quang

8 Ma Thị Hương Giang 28/02/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Kim Bình
Thôn Nà Giàng, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang

9 Triệu Thị Nhung 20/5/1991 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Sinh Long
Thôn Bản Đồn, xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang

10 Trần Thị Huế 04/01/1991 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Sinh Long 

Trần Thị Huế, Số nhà 38, TDP Hưng Thành 8, phường An 

Tường, tỉnh Tuyên Quang

11 Ma Thị Sen 18/01/1992 Tày

Người DTTS;

Là con thương 

binh hạng 4/4

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Sinh Long 
Thôn Nà Khá, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang

12 Bùi Thị Tuyết 16/04/1990 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Sinh Long 
Thôn Bản Lai, xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang

13 Phạm Thị Chinh 15/05/1993 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Sinh Long 
Thôn 6, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang

14 Ma Thị Lê 12/12/1995 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Sinh Long 
Ma Thị Lê Thôn Nà Khá Xã Nà Hang, Tỉnh Tuyên Quang

15 Lục Thị Đôi 24/12/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Sinh Long 

Số nhà 21, thôn Vĩnh Giang, xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên 

Quang

16 Nguyễn Thu Huyền 08/11/1993 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Sinh Long 
Tổ 10, phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang

17 Đỗ Thị Huyền Trang 22/7/1995 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Sinh Long 

Đỗ Thị Huyền Trang Tổ 15, phường An Tường, tỉnh Tuyên 

Quang

Ghi 

chú

SỞ GDĐT TỈNH TUYÊN QUANG

HỘI ĐỒNG TIẾP NHẬN VÀO LÀM 

VIÊN CHỨC NĂM 2025

      DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 DỰ SÁT HẠCH KỲ TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC NĂM 2025 (MẦM NON)
         (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTNVC ngày        /03/2026 của Hội đồng tiếp nhận vào làm viên chức năm 2025)

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm, 

chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân tộc
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ghi 

chú

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm, 

chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân tộc

18 Bàn Thị Năm 08/02/1993 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Sinh Long 

Bàn Thị Năm Xóm Đồng Thọ Xuân, xã Mỹ Khê, tỉnh Tuyên 

Quang

19 Nguyễn Thị Giang 15/05/1990 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Sinh Long 

Tổ dân phố 10 Kim Phú, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang

20 Đào Thị Chiêm 05/11/1988 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Sinh Long 

Đào Thị Chiêm: Trường MN Xuân Vân Xã Xuân Vân Tỉnh 

Tuyên Quang

21 Ma Thị Hôn 01/07/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Sinh Long 
Ma Thị Hôn  'Thôn Tho , xã Tân An tỉnh, Tuyên Quang

22 Phan Thị Quỳnh 12/06/1995 Kinh
Giáo viên  mầm non hạng III, Trường 

Mầm non  Thượng Phùng

Phan Thị Quỳnh Thôn Nà Ngà, Xã Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên 

Quang

23 Ma Thị Chăng 21/06/1988 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên  mầm non hạng III, Trường 

Mầm non  Thượng Phùng

 Ma Thị Chăng  Thôn Bình Minh, xã Minh Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

24 Vi Thị Giang 03/07/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên  mầm non hạng III, Trường 

Mầm non  Thượng Phùng

Vi Thị Giang;

Tổ 16; phường Hà Giang 2; tỉnh Tuyên Quang

25 Hoàng Thị Quý 01/06/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên  mầm non hạng III, Trường 

Mầm non  Thượng Phùng

Hoàng Thị Quý;

 Thôn Bản Phùng; xã Lao Chải; tỉnh Tuyên Quang

26 Lương Thị Xuyến 10/05/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Lũng Phìn

Lương Thị Xuyến, Thôn Đồng Nhật, xã Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang 

27 Chấu Thị Duyên 09/01/1989 Tày
Người dân tộc 

thiểu số 

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Lũng Phìn

Chẩu Thị Duyên, Thôn Nà Chang, xã Thượng Lâm, tỉnh 

Tuyên Quang 

28 Hà Bích Ngọc 23/04/1996 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Lũng Phìn
Hà Bích Ngọc Thôn Xa Hạc, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

29 Hà Thị Diệp 15/08/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Lũng Phìn

Hà Thị Diệp Tổ dân phố Mỹ Bằng 15, phường Mỹ Lâm, tỉnh 

Tuyên Quang

30 Nông Thùy Tiên 21/12/1993 Nùng
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Lũng Phìn

Nông Thùy Tiên;

Thôn Tát Hạ; xã Linh Hồ; tỉnh Tuyên Quang

31 Nguyễn Thị Huệ 20/08/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Lũng Phìn

Nguyễn Thị Huệ;

Thôn Kéo Hẻn; xã Mậu Duệ; tỉnh Tuyên Quang

32 Nguyễn Thị Phượng 01/9/1988 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Lũng Phìn

Nguyễn Thùy Phượng; Thôn Lũng Phìn; xã Lũng Phìn; tỉnh 

Tuyên Quang

33 Lộc Thị Hương 04/04/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Lao và Chải

Lộc Thị Hương;

 Thôn Hòa Bắc; xã Thuận Hòa; tỉnh Tuyên Quang

34 Đặng Thị Thương 13/11/1983 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Lao và Chải

Đặng Thị Thương Thôn Nà Giàng, xã Minh Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

35 Sùng Thị Pàng 03/10/1993 Mông
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Lao và Chải

Sùng Thị Pàng;

Trường Mầm non Lũng Thầu; xã Phố Bảng; tỉnh Tuyên 

Quang

36 Nguyễn Thị Hằng 24/02/1985 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Lao và Chải

Nguyễn Thị Hằng;

Thôn Làng Khẻn; xã Vị Xuyên; tỉnh Tuyên Quang

37 Nguyễn Thị Hương 19/12/1989 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Minh Sơn

Nguyễn Thị Hương Tổ dân phố Mỹ Bằng 12, phường Mỹ 

Lâm, tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ghi 

chú

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm, 

chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân tộc

38 Hoàng Thị Đan 23/02/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Minh Sơn

Hoàng Thị Đan;

 Thôn Pắc Mìa; xã Băc mê; tỉnh Tuyên Quang

39 Bàn Thị Hiệu 13/03/1992 Dao
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Minh Sơn

Bàn Thị Hiệu;

Thôn Nậm Lầu; xã Lao Chải; tỉnh Tuyên Quang

40 Nguyễn Hồng Vân 25/12/1991 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Minh Sơn

Nguyễn Hồng Vân;

Thôn 19; xã Vị Xuyên; tỉnh Tuyên Quang

41 Bế Thị Mai 10/03/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Đường Hồng

Bế Thị Mai;

Thôn Bản Lạn; xã Bắc Mê; tỉnh Tuyên Quang

42 Lạn Thị Nhị 14/12/1986 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Đường Hồng

Lạn Thị Nhị;

Thôn Nà Nưa II; xã Đường Hồng; tỉnh Tuyên Quang

43 Hoàng Thị Huệ 16/04/1987 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

mầm non Du Già
Thôn Thôm Vá, xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang

44 Nông Thị Ngần 01/03/1993 Giáy
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

mầm non Du Già

Nông Thị Ngần;

Thôn Nà Sát; xã Thanh Thủy; tỉnh Tuyên Quang

45 Nông Thị Hoa 06/11/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Lũng Hồ 

Trường MN Yên Thuận, thôn Thôm Vá, xã Bạch Xa, tỉnh 

Tuyên Quang

46 Ma Thị Thao 12/07/1993 Tày

Người DTTS; 

Là con gia đình 

chính sách, 

người nhiễm 

chất độc da cam 

Dioxin 71%

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Cán Chu Phìn

Ma Thị Thao. Trường MN Cán Chu Phìn, Thôn Cho Do, xã 

Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang 

47 Ma Thị Chẩm 07/12/1987 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Cán Chu Phìn

Ma Thị Thương

Thôn Quang Hải, Xã Kim Bình Tỉnh Tuyên Quang

48 Dương Thị Nga 12/09/1988 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Thượng Giáp 

Dương Thị Nga thôn Bản Cuôn, xã Yên Hoa, tỉnh Tuyên 

Quang 

49 Hoàng Thị Lịch 28/12/1994 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Thượng Giáp 

Hoàng Thị Lịch, thôn Nà Lung, xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên 

Quang 

50 Nguyễn Thị Kim Dung 02/05/1985 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Thượng Giáp 

Nguyễn Thị Kim Dung       Tổ 11 phường Nông Tiến Tỉnh 

Tuyên Quang

51 Hoàng Thị Đô 11/02/1992 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên  mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Xín Cái

Hoàng Thị Đô Trường MN Thổ Bình xã Bình An, Tỉnh 

Tuyên Quang

52 Dương Thị Thúy Hằng 06/06/1994 Kinh
Giáo viên  mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Xín Cái

Dương Thị Thúy Hằng 

Tổ dân phố 17 Phường An Tường Tỉnh Tuyên Quang

53 Quân Thị Hoài Thu 21/05/1993 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên  mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Hồng Thái

Quân Thị Hoài Thu Thôn Pác Có, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên 

Quang

54 Ma Thị Minh Huệ 05/09/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

MN Sủng Trà

Trường Mầm non Minh Quang, xã Minh Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

55 Lô Thị Dung 08/07/1990 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Nậm Khòa

Lô Thị Dung;

Thôn Pạu; xã Bạch Ngọc; tỉnh Tuyên Quang
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ghi 

chú

Đối tượng ưu 

tiên

Vị trí việc làm, 

chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân tộc

56 Phùng Thị Phương Hoa 05/12/1993 Kinh
Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Pải Lủng

Phùng Thị Phương Hoa;

Thôn 6; xã Vị Xuyên; tỉnh Tuyên Quang

57 Nông Thị Chuyên 25/6/1991 Tày
Người dân tộc 

thiểu số

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Chế Là

Nông Thị Chuyên;

Thôn Bản Xám; xã Bạch Ngọc; tỉnh Tuyên Quang

58 Nguyễn Thị Dịu 11/06/1984 Kinh
Con bệnh binh 

2/3

Giáo viên mầm non hạng III, Trường 

Mầm non Thượng Tân

Nguyễn Thị Dịu, Trường MN Việt Lâm, Việt Lâm, tỉnh 

Tuyên Quang 

59 Hoàng Thị Bảo 18/9/1981 Tày

Người DTTS; 

Con gia đình 

chính sách 

người có công

Kế toán viên,  Trường MN Lạc Nông Hoàng Thị Bảo Thôn Nà Vai, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang

Ấn định danh sách có 59 người./.
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Nguyễn Thị Thùy Dung 10/10/1987 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III, dạy Mỹ thuật, trường PTDTBTTiểu học 

Ngọc Long

Số nhà 28 ngõ 31, Hai Bà Trưng tổ 14, phường Hà Giang 1, 

tỉnh Tuyên Quang

2 Chúc Thị Mẩy 23/10/1986 Dao
Người dân 

tộc thiểu số
Giáo viên Tiểu học hạng III, dạy Tiếng Anh, TH Phong Lưu Trường PTDTBT THCS Phúc Sơn

3
Phạm Thị Thanh 

Hương
1/10/1996 Tày

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III, dạy Văn hóa trường PTDTBT 

TH&THCS Trung Minh
TDP Tràng Đà 8, phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang

4 Lã Thị Hương 15/08/1989 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III, dạy văn hóa, Trường PTDTBT TH 

&THCS Bạch Ngọc 
Thôn Phai, xã Bạch Ngọc, tỉnh Tuyên Quang

5 Sùng Mí Xá 06/06/1995 Mông
Người dân 

tộc thiểu số
Giáo viên Tiểu học hạng III, dạy văn hóa, Trường PTDTBT TH Pả Vi

Số nhà 48, Thôn Pả Vi Thượng, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên 

Quang

6 Tạ Thị Hải Yến 19/04/1994 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III, dạy văn hóa, Trường PTDTBT TH 

Thượng Sơn 
Thôn 16, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang

7 Nguyễn Thị Êm 26/08/1992 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III, dạy văn hóa, Trường PTDTBT TH 

Thượng Sơn 
Thôn Trung Sơn, xã Thượng Sơn, tỉnh Tuyên Quang

8 Vi Đức Thuyệt 25/10/1998 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III, dạy văn hóa, Trường PTDTBT 

TH&THCS Hố Quáng Phìn
Thôn Tân Tiến, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang

9 Nguyễn Thị Bình 15/12/1989 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III, dạy văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu học 

Lũng Hồ
Thôn Cốc Pảng, xã Du Già, tỉnh Tuyên Quang

10 Nguyễn Tiến Trường 09/08/1990 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III, dạy văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu học 

Lũng Hồ
Thôn Chăn 2, xã Phú Linh, tỉnh Tuyên Quang

11 Triệu La Doãn 02/09/1992 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III, dạy văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu học 

Pả Vi
Tổ 5, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang

12 Vũ Thị Trang 04/10/1993 Kinh Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, Trường Tiểu học Phú Lâm TDP Tân Thành, Mỹ Lâm, Tuyên Quang

13 Hoàng Văn Phương 17/03/1997 Mông
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường PTDT Bán trú 

TH&THCS Trung Minh
Thôn Quân, xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang

14 Hoàng Thị Dung 11/03/1996 Mông
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường PTDT Bán trú 

TH&THCS Trung Minh
Thôn Lè, xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang

15 Đào Thị Thoa 20/06/1985 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường PTDT Bán trú Tiểu 

học Lũng Hồ

Số nhà 183, TDP Tràng Đà 3, phường Nông Tiến, Tỉnh 

Tuyên Quang

16 Ma Thị Bấm 23/10/1992 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường PTDT Bán trú Tiểu 

học Lũng Hồ
Thôn Bản Pài, xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang

17 Đồng Văn Nhâm 30/09/1990 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa trường PTDTBT Tiểu học 

và THCS Trung Minh
Thôn Pác Cháng, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang

18 Ma Thị Hà 01/10/1995 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường Tiểu học Ninh Lai Thôn Đồng Giang, xã Tân Thanh, Tuyên Quang

19 Đỗ Thị Phượng 18/06/1990
Cao 

Lan

Người dân 

tộc thiểu số
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường Tiểu học Ninh Lai Thôn Tân Hòa, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

20 Nguyễn Thị Lường 7/30/1992 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường Tiểu học Phong Lưu Thôn Đồng Vịnh, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

UBND TỈNH TUYÊN QUANG       DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 DỰ SÁT HẠCH KỲ TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC NĂM 2025 (TIỂU HỌC)
         (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTNVC ngày        /03/2026 của Hội đồng tiếp nhận vào làm viên chức năm 2025)

HỘI ĐỒNG TIẾP NHẬN VÀO LÀM 

VIÊN CHỨC NĂM 2025

Ghi 

chú
TT Họ và tên

Ngày sinh
Dân tộc

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí việc làm, 

chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ghi 

chú
TT Họ và tên

Ngày sinh
Dân tộc

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí việc làm, 

chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

21 Nguyễn Huy An 16/06/1994 Kinh Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường Tiểu học Phong Lưu Thôn Hoàng Pháp, xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

22 Nguyễn Thị Thu Hường 9/8/1994 Kinh Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường Tiểu học Phú Lâm Thôn Hưng Quốc, xã Nhữ Khê, Tuyên Quang

23 Vũ Thị Thùy Trang 29/03/1994 Kinh Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường Tiểu học Phú Lâm TDP Trung Môn 7, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

24 Vũ Lan Hương 23/06/1995 Kinh Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa trường Tiểu học Phú Lâm TDP Trung Môn 4, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

25 Thào Thanh Huyền 10/04/1994 H'Mông
Người dân 

tộc thiểu số
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường Tiểu học Phú Lâm

Số nhà 437 đường Trường Chinh, TDP Ỷ La 2 phường 

Minh Xuân

26 Lương Thị Tuyết 15/3/1993 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường Tiểu học Phú Lâm

Số nhà 60, đường Lương Sơn Tuyết, TDP Tân Quang 3, 

phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

27 Trần Thị Khiết 09/09/1994
Cao 

Lan

Người dân 

tộc thiểu số
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường Tiểu học Sơn Nam Thôn Lũng Hoa, xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang

28 Lương Thị Thoa 13/03/1995 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường Tiểu học Thượng 

Ấm
Thôn Đa Năng, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

29 Nguyễn Thị Giang 12/09/1996 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường Tiểu học Thượng 

Ấm
Thôn Ấm Thắng, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang

30 Ngô Thị Thu Hoài 21/06/1996 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường Tiểu học Thượng 

Ấm
Số nhà 24, thôn Hồ Tiêu, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

31 Triệu Thị Quế 19/05/1991 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường Tiểu học Thượng 

Ấm
Thôn Đồng Bèn 2, xã Bình Ca, Tuyên Quang

32 Âu Thị Tú 02/12/1993
Cao 

Lan

Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường Tiểu học Thượng 

Ấm
Thôn Đồng Trôi, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang

33 Quan Thị Chung 8/1/1994 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường Tiểu học Thượng 

Ấm
Thôn 11, xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

34 Long Thị Như Quỳnh 03/02/1992 Nùng
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường Tiểu học Thượng 

Ấm
Thôn Bình Dân, xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang

35 Roãn Thị Loan 01/05/1989 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường Tiểu học Thượng 

Ấm
Tổ 21, phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang

36 Lê Hồng Linh 14/09/1994 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường Tiểu học Thượng 

Ấm
Tổ 16 phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

37 Đặng Thị Tuyến 10/03/1989 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường Tiểu học Yên Lâm 

1
Thôn Tháng 10, xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang

38 Bàn Kiều Trang 02/08/1992 Dao
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường Tiểu học Yên Lâm 

1
Thôn Tân Trung, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

39 Nguyễn Thị Yến 16/01/1993 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường Tiểu học Yên Lâm 

1
Thôn Đồng Ca, Hàm Yên, Tuyên Quang

40 Trần Thị Bích Loan 17/09/1996 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa Trường Tiểu học Yên Lâm 

1
Thôn 1A, xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang

41 Hứa Thị Hồng Gấm 12/8/1994 Dao
Người dân 

tộc thiểu số
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, Tiểu học Minh Khương Thôn Đồng Quang, xã Hàm Yên, Tuyên Quang

42 Trần Văn Trường 3/11/1993 Sán Dìu
Người dân 

tộc thiểu số
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, Tiểu học Ninh Lai Thôn Phố Dò, xã Sơn Thủy, Tuyên Quang
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ghi 

chú
TT Họ và tên

Ngày sinh
Dân tộc

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí việc làm, 

chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

43 Bàn Thị Bình 6/20/1987 Dao
Người dân 

tộc thiểu số
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, Tiểu học Ninh Lai Thôn Đồng Chanh, xã Minh Thanh, Tuyên quang

44 Vương Thị Lưu Ly 9/26/1993 Kinh Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, Tiểu học Thượng Ấm Thôn 4, Xã Thái Bình, Tuyên Quang

45 Hoàng Thị Nguyện 8/27/1994 Dao
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, Trường  PTDTBT TH và 

THCS Trung Minh

Hoàng Thị Nguyện Thôn Bản Pình, xã Hùng Lợi tỉnh 

Tuyên Quang 

46 Hà Văn Liên 4/2/1987 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy văn hóa, Trường  Tiểu học Bạch Xa 

Hà Văn Liên Thôn Cây La,Xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên 

Quang

47 Hà Thị Chinh 6/23/1994 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, Trường  Tiểu học Ninh Lai

Hà Thị Chinh Thôn Ninh Thuân, xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên 

Quang 

48 Hà Thị Liên 4/23/1994 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, Trường  Tiểu học Phong 

Lưu
Hà Thị LiênThôn Nà Pồng, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang

49 Ninh Thị Hiền 5/15/2026 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, Trường  Tiểu học Phong 

Lưu
Ninh Thị Hiền Thôn Kẽm, xã     Phù Lưu tỉnh Tuyên Quang 

50 Đặng Thị Tiền 8/23/1995 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, Trường Tiểu học Bạch Xa Thôn Bơi, xã Bạch Xa, Tuyên Quang

51 Lưu Huệ Phương 10/2/1994 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, Trường Tiểu học Phong 

Lưu
Thôn Bó Héo, xã Kiên Đài, Tuyên Quang

52 Nguyễn Đức Minh 10/20/1992 Kinh Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, Trường Tiểu học Vân Sơn Thôn Hưng Định, xã Trường Sinh, Tuyên Quang

53 Vũ Thị Thanh 7/2/1995 Kinh Giáo viên Tiểu học hạng III, Văn hóa, Trường Tiểu học Vân Sơn Thôn An Ninh, xã Trường Sinh, Tuyên Quang

54 Tạ Văn Tiệp 5/17/1994 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Giáo viên Tiểu học hạng III, dạy Văn hóa, Tiểu học Bạch Xa Thôn Cuổm, xã Bạch Xa, Tuyên Quang

55 Chu Thị Mai 5/8/1996 Dao
Người dân 

tộc thiểu số 
Giáo viên Tiểu học hạng III, dạy Văn hóa, Tiểu học Bạch Xa Thôn Gạo Đình, xã Thái Hòa, Tuyên Quang

56 Đặng Thị Huyền Mi 31/12/1996 Dao
Người dân 

tộc thiểu số 
Giáo viên Tiểu học hạng III, dạy văn hóa, Tiểu học Minh Khương Thôn Đồng Cướm, xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang

57 Phạm Thị Thảo 22/8/1996 Tày
Người dân 

tộc thiểu số
Giáo viên Tiểu học hạng III, dạy Văn hóa, Tiểu học Thượng Ấm Thôn Cầu Bì xã Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

58 Sầm Quang Huấn 8/20/1994
Cao 

Lan

Người dân 

tộc thiểu số 
Giáo viên Tiểu học hạng III, dạy Văn hóa, Tiểu học Vân Sơn Thôn Đồng cảy, xã Đông Thọ, Tuyên Quang

59 Vi Thị Châm 5/12/1991 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDTBT Tiểu học 

Khâu Vai
Thôn Phai Khằn, xã Hồng Thái, Tuyên Quang

60 Ma Thị Trang 16/8/1996 Tày

Người dân 

tộc thiểu số; 

Con bệnh 

binh

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, Trường PTDT Bán trú 

TH&THCS Trung Minh
Thôn Lâm Sơn, xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang

61 Lê Thị Hồng Nhung 2/25/1995 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa, Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Tiểu học Lũng Hồ
Thôn 1, xã Trung Sơn, Tuyên Quang

62 Đinh Diệu Linh 15/9/1998 Kinh
Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa trường PTDT Bán trú 

TH&THCS Trung Minh
Thôn Đát Trà, xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang

63 Lương Thị Hương 10/12/1993 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hóa trường PTDT Bán trú 

TH&THCS Trung Minh
Thôn Đồng Trang, xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang

Ấn định danh sách có 63 người./.
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Nguyễn Thị Vân 14/09/1995 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Âm nhạc trường 

PTDTBT THCS Sủng Trái

Nguyễn Thị Vân, Thôn Đồng Phú, xã Trường Sinh, 

tỉnh Tuyên Quang

2 Nguyễn Quỳnh Trang 01/09/1990 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục công dân 

trường PTDTBT TH&THCS Vần Chải

Nguyễn Quỳnh Trang, Số 19, tổ dân phố chè 8, 

phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang

3 Đỗ Thanh Cúc 01/04/1989 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục công dân 

trường PTDTBT THCS Thu Tà

Đỗ Thanh Cúc, Giáo viên THCS Sơn Nam, xã Sơn 

Thủy, tỉnh Tuyên Quang

4 Đinh Công Thực 19/06/1991 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục thể chất 

trường PTDTBT THCS Sủng Trái

Đinh Công Thực, Thôn Cây Thị, xã Tân Thanh, tỉnh 

Tuyên Quang

5 Quan Văn Học 19/8/1980 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Giáo dục thể chất 

trường PTDTBT THCS Trung Hà

Quan Văn Học, Thôn Nà Giàng, xã Tân Mỹ, tỉnh 

Tuyên Quang

6 Nguyễn Duy Hưng 10/10/1995 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự nhiên 

(Sinh) trường THCS Xuân Vân

Nguyễn Duy Hưng, Thôn Tân Kỳ, xã Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

7 Ma Thị Soan 03/03/1985 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự nhiên 

(Sinh) Trường THCS Xuân Vân

Ma Thị Soan, Thôn Bản Bó, Xã Thượng Lâm, Tỉnh 

Tuyên Quang

8 Tống Thị Tố Nga 17/05/1981 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự nhiên 

(Sinh) Trường THCS Xuân Vân

Ma Doãn Tình, Thôn Noong Phường, xã Minh Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

9 Phùng Thị Thu Trang 15/06/1994 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự nhiên 

(Sinh) Trường THCS Xuân Vân

Phùng Thị Thu Trang, Tổ dân phố Mỹ Bằng 13, 

phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang

10 Vũ Thu Phương 05/01/1984 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Khoa học tự nhiên 

(Sinh) Trường THCS Xuân Vân

Vũ Thu Phương, Thôn Nà Ho, xã Trung Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

11 Hoàng Thị Nhấn 20/5/1991 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Địa) Trường THCS Lang Quán

Hoàng Thị Nhấn; Thôn Đầm 3, xã Chiêm Hoá, tỉnh 

Tuyên Quang

12 Nguyễn Quảng Sách 16/03/1990 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Địa) Trường THCS Ngọc Long

Nguyễn Quảng Sách, Trường PTDTBT THCS Đường 

Âm, xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang

13 Hà Thị Mai Hoa 03/11/1997 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lý 

(Địa) Trường THCS Lang Quán

Hà Thị Mai Hoa, Thôn Đồng Lương, xã Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

14 Tề Thị Hồng 14/5/1994 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử - Địa lí 

(Sử) trường PTDTBT THCS Sủng Chái

Tề Thị Hồng, Thôn Nà Nhoi, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên 

Quang

15 Ma Thị Nguyệt 01/01/1986 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch Sử - Địa lí 

(Sử) Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Trung 

Minh

Ma Thị Nguyệt (Trình) Thôn Cooc, xã Hùng Lợi, tỉnh 

Tuyên Quang

16 Quân Thị Mến 14/3/1987 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Mỹ Thuật Trường 

Tiểu học và THCS Sảng Tủng

Quân Thị Mến, Thôn Bản Tụm, xã Tân Mỹ, tỉnh 

Tuyên Quang

17 Đinh Văn Mạnh 27/09/1988 Kinh
Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn trường 

THCS Minh Quang

Đinh Văn Mạnh, Thôn 4 Việt Thành, xã Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Ghi 

chú

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

HỘI ĐỒNG TIẾP NHẬN VÀO LÀM 

VIÊN CHỨC NĂM 2025

TT Họ và tên
Ngày tháng

Dân tộc
Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí việc làm, 

chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

      DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 DỰ SÁT HẠCH KỲ TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC NĂM 2025 (THCS)
         (Kèm theo Thông báo số:         /TB-HĐTNVC ngày        /03/2026 của Hội đồng tiếp nhận vào làm viên chức năm 2025)
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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ghi 

chú
TT Họ và tên

Ngày tháng
Dân tộc

Đối tượng 

ưu tiên

Vị trí việc làm, 

chức danh đăng ký dự tuyển

Địa chỉ 

gửi thông báo sau khi có kết quả 

18 Lý Thị Loan 30/5/1996 Cao lan
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn trường 

THCS Xuân Vân

Lý Thị Loan, Thôn Thái An, xã Bình Ca, Tỉnh Tuyên 

Quang

19 Phan Thị Chinh 12/4/1996 Cao lan
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ Văn; trường 

THCS Xuân Vân

Phan Thị Chinh, Thôn Tam Tinh, xã Bình Ca, tỉnh 

Tuyên Quang

20 Đặng Thị Nhi 24/08/1990 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Vần Chải
Thôn Tân Thành, xã Bằng Hành; tỉnh Tuyên Quang

21 Hoàng Quốc Tuấn 05/10/1984 Giáy
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học trường 

PTDTBT Tiểu học và THCS Vần Chải

Hoàng Quốc Tuấn, Trường PTDTBT THCS Đường 

Âm, xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang

22 Quan Văn Được 20/01/1995 Tày
Người dân 

tộc thiểu số

Giáo viên THCS hạng III dạy Toán học trường 

PTDTBT THCS Lũng Cú

Quan Văn Được, Thôn Bản Chẳng, xã Tân Mỹ, tỉnh 

Tuyên Quang

23 Tạ Quốc Vương 16/09/1994 Kinh Kế toán viên trường THCS Xuân Vân
Tạ Quốc Vương, Thôn Trung Thành, xã Thái Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

Ấn định danh sách có 23 người./.


